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TT  Họ và tên học sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc  Nơi ở hiện tại Họ tên mẹ Họ tên bố

1 Mai Thùy Anh 20/01/2019 Nữ Kinh Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính Đào Thị Phương Mai Hồng Minh

2 Nguyễn Vũ Hải Anh 07/09/2019 Nam Kinh P309, N6B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính Vũ Thị Hiền Nguyễn Văn Tùng

3 Trần Khánh An 16/01/2019 Nữ Kinh Golden West số 2 Lê Văn Thiêm  Nhân Chính TX HN Bùi Thị Tâm Trần Huy Chiến

4 Lê Bình An 23/12/2019 Nam Kinh 31 Lê văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Hà Phương Lê Văn Bình

5 Nguyễn Phúc An 20/12/2019 Nam Kinh P402, NC3 Trung Hòa NC, Thanh Xuân Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Ngọc Thanh

6 Phạm Gia An 04/09/2019 Nam Kinh 31 Lê văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Oanh Phạm Huy Lịch 

7 Nguyễn Miêu Hải Anh 21/10/2019 Nữ Kinh Tòa nhà Center poit,,nhân chính Nguyễn Hồng Hải

8 Hoàng Kiều Tú Anh 28/05/2019 Nam Kinh  Tổ dân phố số 47, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Kiều Thị Thuyến Hoàng Thành Trung

9 Đỗ Bảo Anh 11/11/2019 Nữ Kinh Số 25 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Ngọc Linh Đỗ Khắc Tuấn Vũ 

10 Vũ Diệu Anh 08/12/2019 Nữ Kinh 31 Lê Văn Lương  Nhân Chính ,   Quận Thanh,  Xuân Hà nội  Nguyễn Thị Nhung Vũ Văn Quận

11 Đặng Trâm Anh 15/7/2019 Nữ Kinh Tổ 41- Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Đặng Thuỳ Duyên Đặng Quang Minh 

12 Phạm Bảo Anh 11/07/2019 Nữ Kinh P506 N6C, Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Lê Thị Hải Anh Phạm Công Bằng

13 Trần Nhã Anh 11/04/2019 Nữ Kinh C2507 CC Việt Đức, Tổ 35 Nhân Chính Hoàng Thị Quỳnh Oanh Trần Quang Hưng

14 Trần Thục Anh 29/10/2019 Nữ Kinh Nguyễn Huy Tưởng,Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hn Phạm Thanh Hương Trần Mạnh Tú

15 Văn Duy Anh 18/12/2019 Nữ Kinh Trung Hoà, Cầu Giấy, HN Trần Thị Như Đào Văn Duy Tùng

16 Nguyễn Mỹ Anh 10/07/2019 Nam Kinh Tổ 14, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Trần Thị Huệ Nguyễn Minh Tùng

17 Nguyễn Minh Ánh 21/2/2019 Nữ Kinh Tổ 28, Nhân Chính, Thanh Xuân. HN Trịnh Phương Anh Nguyễn Văn Tiến 

18 Ngô Xuân Bách 14/05/2019 Nữ Kinh Đào Tấn, Ba Đình Phạm Thị Tưởng Ngô Xuân Phương

19 Lê Trần Gia Bảo 30/06/2019 Nam Kinh Tổ 30 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thúy Huyền Lê Ngọc Tân

20 Nguyễn Quỳnh Chi 15/10/2019 Nam Kinh  43 Lê Văn Lương  Nhân Chính ,   Quận Thanh,  Xuân Hà nội Nguyễn Thị Nga Đaò Mạnh Cường 

21 Nguyễn Ngọc Phương Chi 08/09/2019 Nữ Kinh 72/14 Vũ Hữu Nhân Chính Thanh Xuân HN Trương Thị Hà Phương Nguyễn Minh Ngọc

22 Phạm thành đạt 10/08/2019 Nữ Kinh Tổ 22, Nhân Chính Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Tài Linh Phạm Tuấn Anh

23 Ngô Huy Đức 02/07/2019 Nam Kinh 210 N6A trung hoà nhân chính thanh xuân hà nôi Nguyễn Thị Minh Huệ Ngô Huy Hoàng

24 Đoàn Chính Đức 11/08/2019 Nam Kinh  31 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quậnThanh Xuân đoàn mạnh thắng

25 Bùi Nguyên Đức 26/08/2019 Nam Kinh Trung hoà , nhân chính, thanh xuân, hà nội Phạm Thị Ngọc Linh Bùi Văn Thái 

26 Trần Minh Hiệp 21/05/2019 Nam Kinh Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội Phan Thị Hồng Nhung Trần Quốc Sơn

27 Đoàn Minh Hiếu 28/02/2019 Nam Kinh  Tòa Handiresco - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN Nguyễn Thị Tân Huyền Đoàn Ngọc Hải

28 Tạ Gia Huy 21/03/2019 Nam Kinh  Tổ 30, Khu dân cư 17,  Nhân Chính, Thanh Xuân, Tp Hà Nội Tạ Thanh Nhàn

29 Nguyễn Quốc Huy 14-08-19 Nam Kinh 21N7A, Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Lê Phương Linh Nguyễn Quốc Anh

30 Hoàng Minh khuê 02/01/2019 Nam Kinh Tổ 48 Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Nguyễn Thị Quỳnh Hoàng Vinh Hạnh 

31 Vương Tú Linh 08/02/2019 Nữ Kinh Vũ Thị Thu Hương Vương Thanh Tùng

32 Bùi Hoàng Linh 31/01/2019 Nữ Kinh Tổ 10, Nhân Chính, TX Lê Duy Ly Bùi Hoàng Hải

33 Đặng Diệp Linh 22/10/2019 Nữ Kinh Tổ 27  27 Lê Văn Lương,Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Yến Đặng Thạch Dương

34 Ngô Khánh Linh 31/05/2019 Nữ Kinh , Tổ 28 Nhân Chính, Thanh Xuân Nguyễn Khánh Liinh Ngô Quang Hưng

35 Dương Thuỳ Linh 19/11/2019 nữ kinh tổ 29 Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội Trịnh thị quyên Dương Văn Quỳnh 

36 Trần Huyền My 23/08/2019 Nữ Kinh toà 17 T7 trung hoà nhân chính, hà nội Tạ Thị Ngọc Ngà Trần Khánh Tùng 

37 Nguyễn Bảo Nam 10/05/2019 Nữ Tày Tổ 38, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lâm Ngọc Tài NGUYỄN TiẾn Công

38 Nguyễn Phương Nga 24/09/2019 Nam Kinh CC Handesco , Nhân Chính, Thanh Xuân, hà nội Lê Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Minh Đức

39 Hồ Trọng Nghĩa 01/08/2019 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Hà Hồ Nghĩa Trọng

40 Lê Trúc Nhi 19/09/2019 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Hà My Lê Duy Hoàng 

41 Nguyễn Minh Quân 07/09/2019 Nam KInh nhân chính -  thanh xuân Phạm Thị Bưởi Nguyễn Ngọc Anh

42 Thái Minh Quân 05/07/2019 Nữ Kinh Duy tân, Cầu Giấy Phạm Thị Thu Hằng Thái Minh Đồng

43 Vương tuệ tâm 22/02/2019 Nam Kinh P503 N4AB, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân Vương thế thắng

44 Phan Ngọc Tường Vy 25/09/2019 nữ Kinh Nguyễn Thị Thu Hoàng Phan Văn Chiến

45 Bạch Ngân An 12/06/2019 Nữ Kinh Bạch Văn Tùng Lương Hồng Nhung
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